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SUMMARY 

Phylogenic diversity of rice brown plant hoppers in Vietnam 

The Mitocholdrial cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene was used to analyze preliminarily the 
genetic diversity of the brown planthopper (BPH) population in Vietnam. Totally 38 partial COI 
sequences were analyzed and a phylogenic tree was built. These sequences are including 31 
sequences of BPH individuals collected in rice fields on rice and on the grass Leersia hexandra 
from different provinces in Vietnam; 4 sequences from GenBank of 4 different species of rice 
hoppers (Nilaparvata lugens, Sogattela furcifera, Laodelphax striatellus and Nephotettix virescens); 
and three sequences of N. lugens, N. muiri and N. bakeri provided by a Chinese scientist. The 
phylogenic tree shows that BPH population of Vietnam separates into three different clades with 
high boostrap values. Among 31 Vietnam sequences, 28 sequences are stay in the same clade 
with N. lugenes (both of Chinese and GenBank sequences), one sequence stays in the same clade 
with N. muiri and two sequences stay in the same clade with N. bakeri. This is the first report of N. 
muiri and N. bakeri and their COI sequences in Vietnam. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rầy nâu , h� 
Delphacidae, bộ Hemiptera là môi giới 
truyền bệnh chung cho cả hai virus gây bệnh 

ay còn g�i là lúa cỏ (RGSV), và 
lúa lùn xoắn lá (RRSV). Rầy nâu di trú 
mang theo virus gây bệnh từ ruộng lúa 
nhiễm bệnh, xâm nhập và truyền bệnh cho 
ruộng lúa mới gieo cấy. Phạm vi di chuyển 
của rầy nâu rất lớn, thậm chí vượt đại dương 

(Stal) còn có 2 loài rầy nâu khác là 
(China) cũng tham gia 

truyền virus lúa cỏ. Các kết quả nghiên c�u 
trước đây đã chỉ ra rằng 2 loài RN này là rầy 
trên cỏ, ký chủ ưa thích của chúng là cỏ môi, 

và rất phổ biến ở Trung 
Quốc ( ). Ở Việt Nam chưa có 
một nghiên c�u nào ghi nhận về sự hiện diện 
của hai loài rầy nâu

Một số kết quả nghiên c�u đã ghi nhận 
những khác biệt về đặc tính sinh h�c và sinh 
thái h�c giữa hai quần thể rầy 

trên cỏ môi. Năm 2008, Latif và cộng sự đã 
đưa ra những căn c� xác thực về sự khác 
biệt di truyền giữa 2 quần thể dựa 
trên phương pháp RAPD (
Tuy nhiên, phương pháp này khá ph�c tạp, 
yêu cầu phần mềm phân tích bản quyền. 

Ngày nay, việc giải trình tự đã trở 
nên thông dụng và rẻ tiền. Trình tự
thể được xác định chính xác trực tiếp từ sản 
phẩm PCR mà không cần phải tách dòng. 
Mặt khác, trình tự ty thể (

I), một
có tính bảo thủ cao và đặc trưng cho mỗi 

loài côn trùng, đã được sử dụng như một 
công cụ hữu hiệu trong việc phân tích đa 
dạng di truyền cũng như bổ trợ việc phân 
loại một số loài côn trùng mà dựa vào khóa 
phân loại truyền thống đã không thể ho
thiện. Phân loại quần thể b� phấn, 

(Hemiptera: Aleyrodidae) là một 
minh ch�ng điển hình về �ng dụng trình tự 
đoạn
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Trong nghiên c�u này, trình tự đoạn
COI sẽ được khuyếch đại bằng cặp mồi 

đặc hiệu COI 812R từ DNA tổng 
số tách chiết từ các cá thể rầy nâu thu thập 
trên lúa và cỏ môi ở Việt Nam. Sản phẩm 
PCR được giải trình tự, so sánh và phân 
tích bằng phần mềm MEGA5 để xác định 
mối quan hệ gia phả của chúng với các 
trình tự trên GenBank. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn rầy nâu thu thập trên lúa và trên 
cỏ môi tại Tiền Giang (2010), Bình Thuận 
(2011) và Bắc Giang (2012).

Cặp mồi đặc hiệu dùng để khuyếch đại 
đoạn
COI-20F: 5’-TTCTTATTCTTCCAGGATTTGG-3’ 

COI-812R: 5’-GGAATTTCATTAAAGGAGTGTTCTC-3’ 

Trình tự đoạn
được tham khảo gồm: 

với các mã số truy 
cập tương �ng là JN391181, JN391183,

Trình tự đoạn COI của 3 loài rầy 
nâu trên lúa và trên cỏ của Trung Quốc 
được GS Jaan Cheng (Zhejiang University, 
Trung Quốc) xác định bằng phương pháp 
tương tự.

Phần mềm phân tích

2. Phương pháp nghiên cứu 

Điều tra, thu thập rầy nâu Rầy nâu 
trưởng thành được thu trên cây lúa và trên cỏ 
môi m�c quanh bờ ruộng hoặc kênh mương 
xung quanh ruộng lúa. Rầy sau khi thu thập 
được bảo quản ngay trong cồn tuyệt đối và 
lưu giữ trong tủ lạnh sâu C tại Viện Bảo 
vệ Thực vật ( . Nguồn rầy nâu trên 
lúa được thu thập trực tiếp trên cây lúa trong 
ruộng lúa. Nguồn rầy nâu trên cỏ môi được 

thu thập theo hai cách: ( ) Thu trực tiếp trên 
cỏ môi (mẫu thu năm 2010 và 2011

Thu cỏ môi với vết đẻ tr�ng rồi nhân 
nuôi trong lồng lưới chống côn trùng tại 
Viện BVTV để thu rầy trưởng thành nở và 
phát triển từ cỏ môi đó (mẫu thu năm 2012 
tại Bắc Giang

trình tách chiết DNA tổng số từ cá 
thể rầy nâu: Dùng pipette rửa rầy 3 lần 
bằng cồn 70% và 3 lần bằng nước cất. 
Nghiền từng cá thể rầy trong tube 1,5ml với 

“dịch chiết DNA” . Lắc mạnh trên 
máy lắc rung 15 giây/mẫu rồi ủ ở nhiệt độ 

C có lắc (200 vòng/phút, trong 15 phút). 
Các tube lấy ra để ở nhiệt độ phòng 5 phút. 
Thêm vào mỗi tube 
mg/ml) và ủ ở nhiệt độ 37
mỗi tube 1.20 Phenol (25:24:1) và lắc 
mạnh trên máy lắc rung trong 2 phút. Ly 
tâm 10.000 vòng/phút ở 10
rồi hút phần dung dịch phía trên sang tube 
mới. Thêm vào mỗi tube 200
Chloroform tinh khiết rồi lắc mạnh trên 
máy lắ
vòng/phút ở 10 C trong 7 phút rồi hút phần 
dung dịch phía trên sang tube mới. Thêm 
vào mỗi tube 1 lượng tương đương 
Isopropanol rồi để mẫu ở 
phút. Ly tâm 13.000 vòng/phút ở 4

Loại bỏ phần dịch trong và rửa kết 
tủa 3 lần với cồn 70% và 1 lần bằng cồn 
tuyệt đối. tan DNA bằng 2 nước cất 
vô trùng. Sử dụng 2μl DNA này cho mỗi 
phản �ng PCR dung tích 25μl.

: Phản �ng PCR được 
thực hiện trên máy PCR 
(USA) với tổng thể tích 25μl cho mỗi tube 
phản �ng, trong đó bao gồm: 18,5μl H
2,5μl 10 ´ buffer (Promega); 0,75μl 25mM 

; 0,5μl 10mM dNTPs; 0,5μl COI
và 0,5μl COI

(Promega) và 2μl DNA. Chu 

Dịch chiết DNA: 10ml dịch chiết bao gồm 4ml 

mercaptoethanol; và 1,78ml nước.
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trình nhiệt bao gồm 1 vòng tại 95
phút; 35 vòng với 94

C/45 giây; và kết thúc bằng 1 vòng tại 

Điện di: 10 μl sản phẩm PCR cùng 2μl 
dye được chạy điện di trên gel 1% 

agarose với 0,5X TAE và đ�c kết quả trên hệ 
thống chụp gel GELDOC. Sản phẩm PCR có 
kích thước mong đợi khoảng 600 bp.

Giải trình tự Sản phẩm PCR được 
chuẩn nồng độ theo yêu cầu bằng máy Nano
Drop ND100 và gửi cho Công ty Mille

) để giải trình tự 
theo phương pháp đ�c trình tự trực tiếp.

Phân tích trình tự rình tự
được sẽ được phân tích theo phương pháp 
gia phả sử dụng phần mềm MEGA5 (

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Từ tổng số 200 cá thể rầy nâu thu thập 
tại Bình Thuận (2010), Tiền Giang (2011) 
và Bắc Giang (2012), đã lựa ch�n được 31 
trình tự hoàn chỉnh đoạn COI của Việt 
Nam (bảng 1)

Bảng 1. Danh sách và nguồn gốc các trình tự COI đã sử dụng (Viện BVTV, 2012

TT Ký hiệu mẫu Năm thu thập Nơi thu mẫu Ký chủ 

1 Sogattela_furcifera_JN391183  GenBank  

2 Laodelphax_striatellus_JN391182  GenBank  

3 Nephotettix_virescens_JN391184  GenBank  

4 Nilaparvata_lugens_JN391181  GenBank  

5 Nilaparvata_lugens 2012 Trung Quốc Lúa 

6 Nilaparvata_bakeri 2012 Trung Quốc Cỏ 

7 Nilaparvata_muiri 2012 Trung Quốc Cỏ 

8 Vn6, Vn9a, Vn10 (3 rầy) 2010 Tiền Giang Lúa 

9 Vn9b, Vn11, Vn12 (3 rầy) 2010 Tiền Giang Cỏ 

10 Vn1 ~ 10 (10 rầy) 2011 Bình Thuận Lúa 

11 Vn11 ~ 17 (7 rầy) 2011 Bình Thuận Cỏ 

12 Vn1 ~ 3 (3 rầy) 2012 Bắc Giang Lúa 

13 Vn4, 5, 7, 7, 9 (5 rầy) 2012 Bắc Giang Cỏ 

Kết quả phân tích về khoảng cách di 
truyền ( ) cho thấy các cá thể rầy 
nâu phân làm 3 nhóm với các trị số 

dao động trong nhóm từ 0 
trong khi trị số giữa các nhóm 
dao động từ 2,6 

2 cá thể rầy nâu ký hiệu 2011_Vn6, 
2011_Vn_16 và rầy nâu N. bakeri (P = 0)

Cá thể rầy nâu ký hiệu 2012_Vn5 và 

28 cá thể rầy nâu còn lại của Việt Nam 
cùng với 

Kết quả phân tích quan hệ gia phả cho 
thấy sự phân lớp thể hiện rất rõ

phả hệ, với độ tin cậy cao (giá trị boostrap 

Cá thể 2011_Vn6 và 2011_Vn16 cùng 
phân nhánh với 

Cá thể 2012_Vn5 cùng nằm trên 1 
nhánh với 

cá thể rầy nâu của Việt Nam cùng 
với của Trung Quốc và GenBank

_JN391181) nằm cùng 1 nhánh 
riêng biệt, trong đó bao gồm cả một số cá 
thể rầy nâu nhân nuôi từ cỏ môi; 

Căn c� vào kết quả phân tích trình tự 
đoạn COI ở trên, ghi nhận lần đầu tiên 
sự tồn tại 2 loài rầy nâu trên cỏ 
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) trên sinh thái ruộng 
lúa ở Việt Nam.

Xem xét về nguồn gốc của các cá thể 
rầy được phân tích cho thấy một số cá 
thể rầy nở ra từ cỏ môi cũng nằm cùng 
nhánh trên cây phả hệ với rầy thu thập trên 
lúa trong ruộng lúa (2012_Vn4, 6, 7, 9) và 
ngược lại (2011_Vn6). Điều này cho thấy 
rầy nâu trên lúa có thể tồn tại, đẻ tr�ng và 
hoàn thành vòng đời trên cỏ môi. Ngược 
lại, một số cá thể rầy trên cỏ có thể tồn tại 

trên lúa và chúng đã được thu thập trong 
quá trình thu thập rầy nâu trên cây lúa. 

Theo kết quả nghiên c�u trước đây của 
các nhà khoa h�c Nhật Bản, hai loài rầy nâu 
trên cỏ có thể truyền 
virus gây bệnh vàng lùn với hiệu quả thấp 

). Theo giáo sư Ja
(Đại h�c Tổng hợp Triết Giang, Trung 
Quốc), tại Trung Quốc, bên cạnh 
còn tồn tại 2 loài rầy nâu 

trong hệ sinh thái ruộng lúa. Hai loài 
rầy nâu này thích �ng tồn tại trên cỏ. 

 2011 Vn9

 2011 Vn10

 2012 Vn9

 2011 Vn8

 2012 Vn3

 2011 Vn5

 2012 vn1

 2011 Vn15

 2012 Vn2

 2010 Vn9b

 2011 Vn11

 2011 Vn4

 2012 Vn7

 2011 Vn17

 2010 Vn9a

 2011 Vn12

 Nilaparvata lugens

 2012 Vn4

 2010 Vn10

 2010 Vn12

 Nilaparvata lugens JN391181

 2011 Vn2

 2011 Vn7

 2010 Vn6

 2010 Vn11

 2011 Vn13

 2011 Vn3

 2012 Vn6

 2011 Vn1

 2011 Vn14

 Nilaparvata bakeri

 2011 Vn6

 2011 Vn16

 Nilaparvata muiri

 2012 Vn5

 Sogattela furcifera JN391183

 Laodelphax striatellus JN391182

 Nephotettix virescens JN391184

99

93

81

76

99

0.05

Nilaparvata species

Cây phả hệ đư�c xây dựng bằng phần mềm MEGA5 (Phương pháp Neighbour
2 tham số, Boostrap 1.000) dựa trên 38 trình tự đoạn

Trình tự tham khảo trên GenBank đư�c viết tên Latin và mã số truy cập. Trình tự do GS 
Đại học Triết Giang (Trung Quốc) cung cấp đư�c viết tên Latin. Thanh tỷ 

lệ ố thay thế tại mỗi vị trí nucleotide. Giá trị boostrap dưới 80% đã đư�c để ẩn.

Với những kết quả ban đầu ghi nhận ở 
trên, việc phòng trừ rầy nâu và loại bỏ tàn 

dư cây bệnh trên đồng ruộng sau khi thu 
hoạch lúa trong hệ thống các biện pháp 
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tổng hợp mà Viện BVTV đã đề xuất trước 
đây cần bổ sung đối tượng rầy trên cỏ và cỏ 
môi. Mặt khác, để công bố đầy đủ hơn về 
sự hiện diện của hai loài rầy nâu này trên 
ruộng lúa của Việt Nam cần có những 
nghiên c�u bổ sung về mặt côn trùng h�c.

KẾT LUẬN 

Đã xác định được 31 đoạn trình tự của
COI và đã xây dựng được 1 cây phả hệ 

tương �ng dựa trên các trình tự này.

Tồn tại cả 3 loài rầy nâu trong sinh thái 
ruộng lúa ở Việt Nam, bao gồm 

với m�c độ đa dạng di truyền trong loài 
dưới 1% và giữa các loài dao động
khoảng 2,6 

Lần đầu tiên ghi nhận hai loài rầy nâu 
trên cỏ là trong quần 
thể rầy nâu hại lúa ở Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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SUMMARY 

Study on relationship between beneficial soil microorganisms population 
and development of corn plant as the database to determine the impact  

of genetically modified corn (GM corn) to biodiversity in Viet Nam 

The reseach was conducted in order to characterized the diversity of microorganisms population 
incorporated with evalution of corn plant development in different corn growing areas in Vietnam. 


